Phụ lục I
BÁO CÁO VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)
____
Kính gửi: ………… (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

………….. (tên tổ chức chào bán) báo cáo về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

I. Giới thiệu về tổ chức chào bán
1. Giới thiệu chung (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ thực có, ngành nghề hoạt động kinh doanh)

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 

3. Tình hình hoạt động tài chính 

4. Kế hoạch hoạt động kinh doanh (tối thiểu 03 năm tiếp theo)

II. Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
1. Loại cổ phần 

2. Mệnh giá cổ phần 

3. Số lượng cổ phần đang lưu hành

4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ 

5. Giá chào bán dự kiến 

6. Phương pháp tính giá

7. Phương thức phân phối 

8. Thời hạn phân phối 

9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)

10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài 

12. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ 

III. Danh sách các đối tác chiến lược dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 

	 
	……, ngày … tháng … năm ….
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật 
của doanh nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục II
TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)
___
1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp:

2. Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …):

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:

4. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

- Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng, trong đó:

+ Diện tích đất thuê: …... m2, tại …, (ghi rõ đang sử dụng để làm gì)
+ Diện tích đất giao: …….m2, tại ……….. (ghi rõ đang sử dụng để làm gì và giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp là bao nhiêu)
- Máy móc, thiết bị:

- Phương tiện vận tải:

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con 

6. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ:

a) Tình hình hoạt động kinh doanh:

- Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ 

- Nguyên vật liệu

+ Nguồn nguyên vật liệu;

+ Sự ổn định của các nguồn cung cấp này;

+ Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận.

- Chi phí sản xuất (cao hay thấp, có tính cạnh tranh hay không?)

- Trình độ công nghệ 

- Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (nếu có)

- Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

+ Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng;

+ Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty.

- Hoạt động Marketing

- Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

- Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, trị giá, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng).

b) Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	 

	1. Vốn chủ sở theo sổ sách kế toán
	 
	 

	2. Nợ vay ngắn hạn:

trong đó: Nợ quá hạn:
	 
	 

	3. Nợ vay dài hạn

trong đó: Nợ quá hạn:
	 
	 

	4. Tổng doanh thu 
	 
	 

	5. Tổng chi phí 
	 
	 

	6. Lợi nhuận thực hiện 
	 
	 

	7. Lợi nhuận sau thuế
	 
	 

	8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn
	 
	 


Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh).

c) Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Nêu rõ những nhân tố tác động chính đến tình hình kinh doanh của công ty. Trường hợp tình hình kinh doanh của công ty giảm sút, cần giải trình rõ nguyên nhân).

7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

- Vị thế của công ty trong ngành;

- Triển vọng phát triển của ngành;

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.

8. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp 

9. Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

- Loại cổ phần 

- Mệnh giá cổ phần 

- Số lượng cổ phần đang lưu hành 

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ

- Giá chào bán dự kiến 

- Phương pháp tính giá 

- Phương thức phân phối 

- Thời gian phân phối 

- Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi của người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài 

- Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ.

10. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp: ………

 

	 
	….., ngày … tháng … năm
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục III
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)
____
Tên tổ chức chào bán:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

I. Cổ phần chào bán riêng lẻ
1. Tên cổ phần chào bán:

2. Loại cổ phần:

3. Mệnh giá:

4. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán:

5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến:

6. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày … đến ngày …

7. Ngày thanh toán tiền mua cổ phần:

8. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phần:

II. Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ 
	Đối tượng mua cổ phần
	Giá chào bán (đồng/ cổ phần)
	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán
	Số lượng cổ phần đăng ký mua
	Số lượng cổ phần được phân phối
	Số người đăng ký mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phần còn lại
	Tỷ lệ cổ phần phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ 
1. Tổng số cổ phần đã phân phối: …….., chiếm ……..% tổng số cổ phần dự kiến chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phần: ………….. đồng.

3. Tổng chi phí: ………………….. đồng

- Phí phân phối cổ phần:

- Phí kiểm toán:

- ………….

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: …………….. đồng

IV. Cơ cấu vốn của tổ chức chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán:
	STT
	Danh mục
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ (%)
	Số cổ đông (người)

	 
	Tổng số lượng cổ phần phổ thông:

- Cổ đông sáng lập:

- Cổ đông lớn:

- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Nhà nước:

- Người nước ngoài:
	 
	 
	 


Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đính kèm)

V. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sau khi kết thúc đợt chào bán:
	STT
	Tên cổ đông
	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với cổ đông là tổ chức)
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày … tháng … năm
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục IV
DANH SÁCH TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)
____

	TÊN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CÓ THẨM QUYỀN 
____
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________


 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính.

…………… (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thông báo danh sách tổ chức đã đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của tháng … năm như sau:

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Năm thành lập
	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	Số lượng cổ phần phổ thông
	Mệnh giá cổ phần
	Số lượng cổ đông (người)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	….., ngày … tháng … năm
Người đại diện có thẩm quyền của cơ quan  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục V
 (Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)
_____

	TÊN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CÓ THẨM QUYỀN 
______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________

	 
	...., ngày ... tháng ... năm ...


 

DANH SÁCH TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
 
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Năm thành lập
	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	Số lượng cổ phần phổ thông
	Mệnh giá cổ phần
	Số lượng cổ đông (người)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Người đại diện có thẩm quyền của cơ quan  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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